
TT Họ và tên Năm sinh Địa Chỉ Số Điện Thoại Số CCCD Ngày Cấp Số Lô QH
DT

(m2)

Giá khởi điểm

(Đvt: Đồng)

Giá trúng đấu giá

(Đvt: Đồng)

Tiền đặt trước

(Đvt: Đồng)

Tiền còn lại

(Đvt: Đồng)

1 Đặng Huy Dũng 09/08/1974 Xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh 0974638534 042074010395 28/6/2021 43 326,6         3.135.360.000 4.077.360.000 941.000.000         3.136.360.000 

2 Nguyễn Hữu Thiết 02/08/1979 Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 0913294065 042079009579 11/08/2021 45 230         1.840.000.000 2.944.000.000 552.000.000         2.392.000.000 

3 Đoàn Văn Giáp 05/07/1994 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0981501789 042094018867 14/09/2021 47 230         1.840.000.000 2.944.000.000 552.000.000         2.392.000.000 

4 Nguyễn Thị Hương 20/10/1981 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0931361819 042181013332 03/07/2021 49 230         1.840.000.000 2.852.000.000 552.000.000         2.300.000.000 

5 Lê Văn Phương 08/08/1984 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0947836838 042084019417 08/01/2025 51 230         1.840.000.000 2.944.000.000 552.000.000         2.392.000.000 

6 Nguyễn Hữu Thiết 02/08/1979 Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 0913294065 042079009579 11/08/2021 53 230         1.840.000.000 2.852.000.000 552.000.000         2.300.000.000 

7 Võ Thị Mỹ 14/04/1999 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0794125119 042199012986 05/08/2022 55 230         1.840.000.000 3.036.000.000 552.000.000         2.484.000.000 

8 Lê Thị Mai Hương 15/02/1978 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0973288714 042175017884 28/06/2021 57 230         1.840.000.000 2.852.000.000 552.000.000         2.300.000.000 

9 Thiều Đăng Khoa 20/11/1964 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0936327568 042064009614 24/08/2024 59 230         2.208.000.000 3.418.000.000 662.000.000         2.756.000.000 

10 Phan Thị Nguyệt 18/11/1973 Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An 0986740827 040173021966 8/07/2021 61 240         2.304.000.000 3.224.000.000 691.000.000         2.533.000.000 

11 Nguyễn Thị Hảo 04/11/1999 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0931715777 042199005699 09/11/2024 63 240         1.920.000.000 2.976.000.000 576.000.000         2.400.000.000 

12 Nguyễn Thanh Trà 29/11/2006 Xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh 0866904196 042306001875 16/04/2021 65 240         1.920.000.000 2.880.000.000 576.000.000         2.304.000.000 

13 Hoàng Tuấn Anh 16/07/1992 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0945557789 042092021293 02/03/2026 67 240         1.920.000.000 2.880.000.000 576.000.000         2.304.000.000 

14 Ngô Thị Hiền 06/03/1960 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0346941677 042160011480 28/06/2021 69 240         1.920.000.000 3.072.000.000 576.000.000         2.496.000.000 

15 Nguyễn Thị Thanh 05/05/1993 Phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh 0972392275 042193003128 24/05/2021 71 240         1.920.000.000 2.976.000.000 576.000.000         2.400.000.000 

16 Hoàng Tuấn Anh 16/07/1992 Xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 0945557789 042092021293 02/03/2026 73 240         1.920.000.000 2.784.000.000 576.000.000         2.208.000.000 

17 Dương Thị Thúy Nga 26/08/1983 Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 0915879488 042183005210 10/10/2023 75 240         1.920.000.000 2.496.000.000 576.000.000         1.920.000.000 

18 Nguyễn Hữu Thiết 02/08/1979 Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 0913294065 042079009579 11/08/2021 77 240         1.920.000.000 2.976.000.000 576.000.000         2.400.000.000 

19 Đặng Huy Dũng 09/08/1974 Xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh 0974638534 042074010395 28/6/2021 79 240         1.920.000.000 2.880.000.000 576.000.000         2.304.000.000 

20 Đặng Huy Dũng 09/08/1974 Xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh 0974638534 042074010395 28/6/2021 81 240         2.304.000.000 3.569.000.000 691.000.000         2.878.000.000 

40.111.360.000     60.632.360.000     12.033.000.000     48.599.360.000     
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